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Số:        /BC-TTCP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2023


(DỰ THẢO)                                 

BÁO CÁO TÓM TẮT
 Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng,

nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của ngành Thanh tra

 
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2023
1. Kết quả thanh tra
Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 
7.689 cuộc thanh tra hành chính và 
193.774 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 
257.703 tỷ đồng, 
616 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 
188.607 tỷ đồng và 
166 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 
69.096 tỷ đồng, 
451 ha đất; ban hành 
126.158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 
6.452 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 
7.524 tập thể và 
7.944 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 
497 vụ, 
490 đối tượng.
Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 
8.691 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 
5.442 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện (chiếm 
62,6% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra). Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 
2.350 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 
64,1%), 
32.523 ha đất; xử lý hành chính 
7.972 tổ chức, 
9.735 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 
152 vụ, 
201 đối tượng; khởi tố 
18 vụ, 
30 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
332 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra (đạt tỷ lệ 
72,6%).
Năm 2023, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ, ngành, địa phương bám sát Định hướng chương trình thanh tra và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTNTC các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra và thanh tra đột xuất; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ Đề án 153 “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.
2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trong 
năm 2023, cơ quan hành chính nhà nước tiếp là 
396.590 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 
300.297 vụ việc, có 
3.532 đoàn đông người. Tiếp nhận 
422.601 đơn các loại; đã giải quyết 
23.735/
26.863 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 
88,4%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý 
497 người; chuyển cơ quan điều tra 
45 vụ, 
35 đối tượng. 
Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15; tiếp tục thực hiện các kế hoạch về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ động phối hợp rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khiếu kiện phức tạp, tồn đọng, kéo dài và đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng khiếu kiện vi phạm pháp luật. Phối hợp đối thoại, xử lý, giải quyết khiếu nại của người dân liên quan đến đất đai có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường quốc doanh. Giúp Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng
 Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: kiểm tra công khai, minh bạch tại 
11.323 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 
381 đơn vị vi phạm; kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 
566 vụ việc vi phạm, 
690 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 511 tỷ đồng; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 
9.590 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 
421 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 
27.878 MERGEFIELD "F249"  cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; có 42 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 
42 người; phát hiện 114 vụ việc, 176 người liên quan đến tham nhũng.
 Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về PCTN; phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương và cơ quan chức năng  triển khai các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TW về PCTN, TC; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia PCTN,TC đến năm 2030. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 và triển khai thực hiện; giúp Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 6.
4. Công tác xây dựng thể chế và xây dựng Ngành
a) Công tác xây dựng thể chế 

 Thanh tra Chính phủ tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2023: Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra 2022, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, Nghị định về thanh tra chuyên ngành. Giúp Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp ngân sách nhà nước.
  Một số bộ, ngành tích cực, chủ động tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng liên quan đến tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ, ngành.  
b) Công tác xây dựng Ngành

Năm 2023, ngành Thanh tra tiếp tục có nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra. Trong đó:
- Thanh tra Chính phủ quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế về tổ chức cán bộ đảm bảo phù hợp với quy định của cấp trên và thực tiễn triển khai hoạt động của cơ quan, của Ngành. Ban hành và triển khai Kế hoạch sơ kết Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Thanh tra các cấp, các ngành cũng đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức viên chức. Công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh; chế độ, chính sách cho người lao động được đảm bảo.
5. Đánh giá, nhận xét chung
a) Ưu điểm, kết quả
 Năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng tinh thần các nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, trong đó có nhiều nhiệm vụ, cuộc thanh tra giao đột xuất  nhưng Ban cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan hành chính, cơ quan thanh tra các cấp đã linh hoạt, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác của ngành Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  
- Trong công tác thanh tra đã tập trung thúc đẩy tiến độ ban hành kết luận thanh tra; kịp thời triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTN các cấp; công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực; việc tham mưu ban hành Định hướng chương trình thanh tra năm 2023 và tổ chức thực hiện bám sát chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn. Qua hoạt động thanh tra phát hiện sai phạm về tiền tăng gần 200%, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước tăng hơn 600% so với cùng kỳ năm 2022; việc chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.  
- Trong công tác tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo, đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, thúc đẩy rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác này. Qua đó đã góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội.

- Trong công tác phòng chống tham nhũng đã tập trung tham mưu giúp Chính phủ triển khai chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tham mưu Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia PCTNTC đến năm 2030 và Kế hoạch thực thi công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

- Trong công tác xây dựng thể chế đã tập trung xây dựng và trình Chính phủ ban hành 03 Nghị định, giúp Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 01 Nghị quyết hướng dẫn, thi hành Luật Thanh tra năm 2022.

 - Công tác xây dựng Ngành được chú trọng, nhất là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và bảo vệ bí mật nhà nước của công chức thanh tra; rà soát, ban hành các thông tư hướng dẫn về tổ chức, bộ máy và nghiệp vụ thanh tra. 
 b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được như nêu trên, Thanh tra Chính phủ và toàn Ngành còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, đó là: 

Trong công tác thanh tra vẫn còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra, nhất là tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra; việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại kết luận thanh tra còn chậm. 
Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng một số bộ, ngành, địa phương còn chưa đầy đủ theo quy định; công tác phân loại, xử lý đơn ở một số địa phương, đơn vị, nhất là cấp cơ sở còn có sai sót. 
Trong công tác phòng, chống tham nhũng: Một số nội dung theo kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng triển khai còn chậm; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp hoặc né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế.

- Trong công tác xây Ngành, cơ cấu tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra còn bất cập, nhiều cơ quan thanh tra còn thiếu biên chế làm việc, việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo quy định mới bước đầu còn bỡ ngỡ. Một số cán bộ thanh tra chấp hành kỷ cương, kỷ luật chưa tốt. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2024
Năm 2024, Thanh tra Chính phủ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao. 
1. Công tác thanh tra

- Bám sát Định hướng chương trình thanh tra năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành để triển khai công tác thanh tra.
- Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn khiếu nại, tố cáo và dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra, nhất là thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.  
- Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng và đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án 153 “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố” ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác này.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương; phối hợp chặt chẽ với địa phương tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp; đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại Thủ đô Hà Nội, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các kỳ nghỉ lễ của dân tộc.

- Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.  
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.
- Tiếp tục nghiên cứu việc nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo kết nối dữ liệu trên phạm vi toàn quốc và liên thông trong toàn hệ thống các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Luật phòng, chống tham nhũng 2018, các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng; chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. 
- Tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước và từng bộ, ngành, địa phương; mở rộng hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp, trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, rà soát và hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và Kế hoạch thực thi công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; tiếp tục xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.  
  4. Công tác xây dựng thể chế và xây dựng Ngành

- Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác xây dựng thể chế năm 2024 của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục ban hành các thông tư nghiệp vụ theo thẩm quyền để triển khai thực hiện Luật Thanh tra và các nghị định, nghị quyết hướng dẫn thi hành.

- Ngành Thanh tra tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

- Thanh tra các cấp, các ngành tập trung hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy theo vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan thanh tra để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ../.
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